	SỞ Y TẾ THÁI BÌNH
BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐÔNG HƯNG

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


	Số:             /TB-BV
V/v mời báo giá thi công, lắp đặt bảng, biển hiệu, biển báo Nhà Khám bệnh và điều trị
	Đông Hưng, ngày      tháng 10 năm 2024



THÔNG BÁO
Về việc mời báo giá thi công, lắp đặt bảng, biển hiệu, biển báo, logo 
Nhà Khám bệnh và điều trị Bệnh viện Đa khoa Đông Hưng

Kính gửi: Quý Công ty, nhà cung cấp tại Việt Nam
Bệnh viện Đa khoa Đông Hưng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá dự toán gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu thi công, lắp đặt bảng, biển hiệu, biển báo, logo Nhà Khám bệnh và điều trị tại Bệnh viện, với nội dung cụ thể như sau:
I. Danh mục bảng, biển, logo cần báo giá
	STT
	TÊN BẢNG, BIỂN 
	MÔ TẢ, TÍNH NĂNG, THÔNG SỐ CƠ BẢN
	ĐƠN VỊ TÍNH
	SỐ LƯỢNG

	
	
	
	
	

	I
	HỆ THỐNG BIỂN BÊN NGOÀI
	 
	

	1
	Biển chỉ dẫn vào Bệnh viện
	Khung sắt ốp alu màu xanh 2 mặt.
Nội dung cán decal phản quang seri 3400, cắt dán trên mặt biển.
Kích thước: 750 x 1.200mm
	Biển
	01

	2
	Bộ logo trên cao

	Mặt logo hình bàn tay là mica trắng sữa dày 3mm in UV, chân nhôm chuyên dụng bản 6cm, đế tôn uốn nổi 3cm, tấm alu dán đèn led hắt sáng bên trong.
Kích thước: 3.800x5.300mm
	Bộ
	01

	3
	Bộ chữ mái sảnh
	-Gồm : “BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐÔNG HƯNG” và “DONG HUNG GENERAL HOSPITAL”
Mặt Mica màu xanh thương hiệu 3mm, chân nhôm chuyên dụng bản 6cm, đế tôn uốn nổi 3cm, tấm alu dán đèn led hắt sáng bên trong;
-“BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐÔNG HƯNG”: 
Kích thước: 8.000mm, chữ cao tối thiểu 342mm;
-“DONG HUNG GENERAL HOSPITAL”: Kích thước: 8.000mm, chữ cao tối thiểu 342mm;
	Bộ
	01

	4
	Biển số hiệu toà nhà
	Mặt Mica màu thương hiệu, chân nhôm chuyên dụng bản 6cm, đế tôn uốn nổi 3cm, tấm alu dán đèn led hắt sáng bên trong, đáy tôn.
Kích thước: 1.200 x 1.600mm
	Cái
	01

	5
	Biển sơ đồ tổng thể

	Khung sắt kết hợp 25x25mm và 40x80mm ốp alu ngoài trời dày 3mm màu xanh tạo hình
Nội dung: Kính cường lực 12mm in UV theo thiết kế, đèn led hắt sáng
Kích thước bảng biển: 2400x2100mm
Đào móng đổ betong kích thước móng 2.400x400x500mm 
	Biển
	01 

	II
	HỆ THỐNG BIỂN TRONG NHÀ
	 
	 

	6
	Biển nội quy bệnh viện
	Mica trong dày 5mm cắt CNC in UV theo thiết kế, mặt sau cán decal kim loại bảo vệ. 
Kích thước: 600x800mm
	Biển
	01

	7
	Biển nội quy buồng bệnh và chế độ ăn tại giường
	Mica trong dày 5mm cắt CNC in UV theo thiết kế, mặt sau cán decal kim loại bảo vệ. 
Kích thước: 600x800mm
	Biển 
	31

	8
	Biển phác đồ xử trí phản vệ
	Mica trong dày 5mm cắt CNC in UV theo thiết kế,mặt sau cán decal kim loại bảo vệ.
Kích thước: 800x600mm
	Biển
	50

	9
	Logo backdrop bệnh viện
	Mica dày 15mm cắt laser sơn màu theo thương hiệu
Đèn mắt ếch chiếu điểm LED HT 8090 20W rọi từ trần
Nền kính cường lực dày 8mm
Kích thước: 2.600 x 965mm 
	Bộ
	01

	10
	Vách kết hợp cửa mở lấy mẫu xét nghiệm
	Chất liệu: Lam nhựa giả gỗ
Kích thước: C3020xD(1142+876+652+644+540)mm
	m2
	11.64

	11
	Vách kết hợp cửa mở để khoang tủ đứng 7 ngăn
	Chất liệu: Lam nhựa giả gỗ
Kích thước: C3020xD(1142+876+652+644+540)mm
	m2
	11.64

	12
	Bảng biển góc truyền thông
	Ô chứa tài liệu là hộp mica trong dày 3mm
Nội dung decal in KTS cán bề mặt
Khung sắt 25x25 ốp alu
Kích thước: 2.000x1.000mm
	Biển
	06

	13
	Biển Quầy thuốc Bảo hiểm y tế
	Mặt bạt in UV theo thiết kế
Khung nhôm chuyên dụng không viền, dày 8cm màu nhôm nguyên bản.
Đèn led injection dạng cầu 2 mắt ánh sắng trắng mật độ 70-76 con/m2
Đáy alu dày 3mm dán đèn LED.
Kích thước: 3.500 x 620mm
	m2
	3,2

	14
	Biển hạ trần chỉ hướng
	Tấm nền bằng Picomat 18mm sơn màu
Mặt dán decal proton in UV theo thiết kế, dán 2 mặt picomat
Dây xích treo thả trần
Kích thước: 2.000 x 400mm
	Biển
	5

	15
	Biển hạ tên khoa
	Tấm nền bằng Picomat 18mm sơn màu
Mặt dán decal proton in UV theo thiết kế, dán 2 mặt picomat
Dây xích treo thả trần
Kích thước: 1.600 x 400mm
	Biển
	13

	16
	Biển tên phòng chức năng
	Mica trong dày 5mm cắt CNC in UV theo thiết kế, mặt sau cán decal kim loại bảo vệ.
Đế Picomat dày 5mm lắp biển cách tường 5mm.
Kích thước: 350 x 120mm
	Biển
	34

	17
	Biển tên phòng bệnh nhân bao gồm tên bác sỹ, điều dưỡng
	Biển được làm bằng 3 lớp mica in UV ngược, Tên bác sỹ, điều dưỡng có thể dễ dàng thay thế bằng giấy.
Kích thước: 300x400mm
	Biển
	55

	18
	Biển tên phòng khám bao gồm tên bác sỹ, điều dưỡng
	Biển được làm bằng 3 lớp mica in UV ngược, Tên bác sỹ có thể dễ dàng thay thế bằng giấy.
Kích thước: 300x400mm
	Biển
	23

	19
	Biển vẫy biển tên phòng
	Tấm PVC dày 8mm, gắn đế liên kết với tường bằng keo + vít chuyên dụng, nội dung tấm mica trong in UV ngược theo thiết kế.
Kích thước: 600x200mm
	Biển
	124

	20
	Biển hướng dẫn các bước thăm khám bệnh
	Mica trong dày 5mm cắt CNC in UV theo thiết kế, mặt sau cán decal kim loại bảo vệ. 
Đế Picomat dày 5mm lắp biển cách tường 5mm
Kích thước: 800x700mm
	Biển
	01

	21
	Biển cấm hút thuốc
	Mica trong dày 3mm cắt CNC in UV theo thiết kế, mặt sau cán decal kim loại bảo vệ.
Kích thước: 300x150mm
	Biển
	20

	22
	Biển cảnh báo giữ trật tự, giữ gìn vệ sinh
	Mica trong dày 3mm cắt CNC in UV theo thiết kế, mặt sau cán decal kim loại bảo vệ.
Kích thước: 300x100mm
	Biển
	14

	23
	Biển phòng cấp cứu
	Khung nhôm định hình chuyên dụng bản 8cm, mặt bạt in UV theo thiết kế.
Đèn led ánh sáng trắng hắt sáng trong biển.
Kích thước: 1.355x350mm
	Biển
	02

	24
	Biển vẫy phòng cấp cứu
	Khung nhôm định hình chuyên dụng bản 8cm lọng viền 2 mặt cắt lốc định hình sơn màu thương hiệu.
Mặt mica trắng sữa dày 3mm cắt CNC dán decal 3M in UV theo thiết kế.
Đèn led ánh sáng trắng hắt sáng trong biển.
Lắp đặt với trần bằng tay sắt chuyên dụng.
Kích thước: 500x500mm
	Biển
	02

	25
	Biển đường dây nóng ngành y tế & mọi ý kiến đóng góp xin liên hệ
	Mica trong dày 3mm cắt CNC in UV theo thiết kế, mặt sau cán decal kim loại bảo vệ.
Kích thước: 400x180mm
	Biển
	10

	26
	Hòm thư góp ý
	Mica trong 3mm uốn thành hộp cán decal bảo vệ
Kích thước: 320x250x230mm
	Hộp
	06

	27
	Decal dán sàn chỉ dẫn
	Decal proton in UV theo thiết kế.
Kích thước: 400x1.200mm
	Chiếc
	16

	III
	KHU VỰC THANG MÁY
	 
	

	28
	Biển nội quy trong thang máy
	Mica trong dày 3mm cắt CNC in UV theo thiết kế, mặt sau cán decal kim loại bảo vệ.
Kích thước: 150x200mm
	Biển
	03

	29
	Biển hướng dẫn sử dụng ngoài thang máy
	Mica trong dày 3mm cắt CNC in UV theo thiết kế, mặt sau cán decal kim loại bảo vệ.
Kích thước: 150x200mm
	Biển
	24

	30
	Biển danh mục khoa phòng trong thang máy
	Mica trong dày 3mm cắt CNC in UV theo thiết kế, mặt sau cán decal kim loại bảo vệ.
Kích thước: 600x454mm
	Biển
	24

	31
	Biển danh mục khoa phòng ngoài thang máy
	Mica trong dày 3mm cắt CNC in UV theo thiết kế, mặt sau cán decal kim loại bảo vệ.
Kích thước: 600x 450mm
	Biển
	24

	32
	Biển số tầng thang máy
	Inox trắng xước 304 uốn nổi chân 2cm, đế formex 8mm
Kích thước biển: 200mm
	Bộ
	24

	IV
	BIỂN HIỆU KHU VỰC WC
	 
	

	33
	Biển vẫy nhà vệ sinh
	Tấm PVC dày 8mm, gắn đế liên kết với tường bằng keo + vít chuyên dụng, nội dung tấm mica trong in UV ngược theo thiết kế
Kích thước: 600x200mm
	Biển
	06

	34
	Biển tên phòng vệ sinh
	Mica trong dày 5mm cắt CNC in UV theo thiết kế, mặt sau cán decal kim loại bảo vệ.
Đế Picomat dày 5mm lắp biển cách tường 5mm
Kích thước: 180x250mm
	Biển
	50

	35
	Biển cảnh báo tiết kiệm điện nước, không quên đồ
	Mica trong dày 3mm cắt CNC in UV theo thiết kế, mặt sau cán decal kim loại bảo vệ.
Kích thước: 250x150mm
	Biển
	50

	V
	BIỂN HIỆU THANG THOÁT HIỂM, PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY
	 
	

	36
	Biển chỉ dẫn cầu thang bộ
	Đế picomat mặt 2 tấm mica trong dày 3mm in UV ngược lắp vuông góc với tường.
Kích thước: 400x120mm
	Mũi tên
	12

	37
	Biển số tầng trong thang bộ
	Mica trong dày 3mm cắt CNC in UV theo thiết kế, mặt sau cán decal kim loại bảo vệ.
Kích thước: 400x120mm
	Biển
	12

	38
	Bảng nội quy Phòng cháy chữa cháy, Tiêu lệnh PCCC
	Chất liệu Alu dầy 3 mm in UV 
Kích thước: 600x350mm
	Biển
	10

	VI
	CHI PHÍ KHÁC
	 
	

	   1 
	Chi phí biện pháp thi công (nếu có)
	 
	Gói
	1

	2
	Chi phí vận chuyển và thi công (nếu có)
	 
	Gói
	1



II. Thông tin của đơn vị mời báo giá
1. Đơn vị mời báo giá: Bệnh viện Đa khoa Đông Hưng
Địa chỉ: Tổ 2, thị trấn Đông Hưng, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình
2. Cách thức tiếp nhận báo giá (một trong 2 cách sau) : 
- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa Đông Hưng
Địa chỉ: Tổ 2, Thị trấn Đông Hưng, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình
Số điện thoại: 02273 851 211
- Nhận qua email: tochuchanhchinhbvdkdh@gmail.com
3. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 04 tháng 10 năm 2024 đến trước 17 giờ 00 phút ngày 14 tháng 10 năm 2024.
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày kể từ ngày báo giá.
III. Nội dung của Bảng chào giá:
· Nội dung của Bảng chào giá. (Theo mẫu đính kèm)
· Giá đã chào bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có), chi phí vận chuyển, giao hàng tận nơi.
· Hình thức gửi chào giá: Bản giấy hoặc bản scan (có đầy đủ chữ ký và đóng dấu đỏ người đại diện pháp luật của công ty).
Rất mong nhận được sự quan tâm và tham gia của các nhà cung cấp tại Việt Nam quan tâm, chào giá.

	Nơi nhận:
   - Như kính gửi;
   - CNTT (đăng tải);
   - Lưu: VT.

	GIÁM ĐỐC




Phạm Tín Trung











	
Mẫu bảng chào giá

BẢNG CHÀO GIÁ
[bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9][bookmark: _GoBack]
Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa Đông Hưng

Trên cơ sở Thông báo mời báo giá của Bệnh viện Đa khoa Đông Hưng, chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] chào giá các danh mục hàng hoá, như sau:
	STT
	Tên hàng hoá, dịch vụ
	Mô tả, tính năng, thông số cơ bản
	Hãng sản xuất
Nước sản xuất
	Số lượng
	Đơn giá (VNĐ)
	Thuế, phí, lệ phí (nếu
có)
(VNĐ)
	Thành tiền
(VNĐ)

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	



· Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày chào giá. 
Chúng tôi cam kết:
- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của hàng hoá trong Bảng chào giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.
	
	…., ngày.... tháng....năm....
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp(12)
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))




